TIẾNG VIỆT
Tiết 71: Bài 3: Bà nội, bà ngoại
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Nói được một vài điều em biết về ông bà, người thân; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài quan tên bài và tranh minh họa.
- Đọc trôi chảy được bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp, dấu câu, đúng ngữ nghĩa. 
- Bước đầu thể hiện trách nhiệm với ông bà và người thân bằng các việc làm cụ thể. 
II. Đồ dùng dạy học: 
– Bài giảng Poiwerpoint. 
- Điện thoại, ti vi
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của Giáo viên 
	Hoạt động của Học sinh

	A.Hoạt động khởi động: 7’
Nói được một vài điều em biết về ông bà hoặc người thân của em theo gợi ý

	– Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi hoặc nhóm nhỏ, nói với bạn vài điều biết được về ông
bà hoặc người thân trong gia đình (tên, thường làm gì cho em, những điều em thích về
họ,…).
–  GV giới thiệu bài mới, quan sát GV ghi tên bài đọc mới Bà nội, bà ngoại.
– HS đọc tên bài kết hợp với quan sát tranh minh hoạ để phán đoán nội dung bài đọc:nhân vật, việc làm của các nhân vật,… 
	- HS chia sẻ trong nhóm

- Nghe và vỗ tay theo nhạc


- Nghe và ghi bài

	B. Khám phá và luyện tập
 1. Đọc	
	

	1.1. Luyện đọc thành tiếng: 30’
Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa

	-Đọc mẫu
-Nêu giọng đọc: tình cảm, chậm rãi, nhấn giọng ở các từ ngữ chỉ tình cảm: yêu cháu, lại thương, thiết tha.  
-Hướng dẫn luyện đọc từ khó: chuối, trồng, nguồn sông, thiết tha.  
-Hướng dẫn đọc thơ- kết hợp giải nghĩa từ: nắng oi.
-Chia khổ thơ
+ (Đoạn 1): từ đầu đến “hai bà”.
+  (Đoạn 2): tiếp theo đến “cao tuổi”.
+  (Đoạn 3): tiếp theo đến “bà nội trông”. 
+ (Đoạn 4): đoạn còn lại. 
– Yêu cầu HS đọc khổ thơ
+ Đọc đoạn lần 1, kết hợp sửa sai phát âm
+ Đọc đoạn lần 2: giải nghĩa từ: nguồn sông (Giải nghĩa có tranh minh hoạ)
– GV yêu cầu HS đọc thành tiếng đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp.
	- Theo dõi, nghe cô đọc. 




- Đọc theo HD của cô.


- Lắng nghe



- Nối tiếp đọc từng khổ thơ
- Đọc và nhận xét bạn đọc (đọc đúng, đọc rõ ràng, cách ngắt, nghỉ hơi)
- HS đọc thành tiếng đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ (nhóm 4 em) và trước lớp.


TIẾNG VIỆT
Tiết 72: Bài 3: Bà nội, bà ngoại
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Đọc trôi chảy được bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp, dấu câu, đúng ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Tình cảm yêu thương, quý mến của bạn nhỏ đối với bà nội, bà ngoại và tình cảm của bà nội, bà ngoại với bạn nhỏ; biết liên hệ bản thân: yêu quý, kính trọng, biết ơn ông bà; kể được một số việc làm mà người thân đã chăm sóc em, giúp đỡ em và một số việc em làm để giúp đỡ, chăm sóc người thân. 
- Giúp HS nhận thức được tình cảm của mình đối với ông bà và người thân trong gia đình
- Bước đầu thể hiện trách nhiệm với ông bà và người thân bằng các việc làm cụ thể. 
II. Đồ dùng dạy học: 
– Bài giảng Poiwerpoint. 
- Điện thoại, ti vi
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của Giáo viên 
	Hoạt động của Học sinh

	A.Hoạt động khởi động: 3’
Tạo hứng thú 

	– Yêu cầu HS hát bài hát Bà ơi bà
–  GV giới thiệu bài mới, quan sát GV ghi tên bài đọc mới Bà nội, bà ngoại.
	- Nghe và vỗ tay theo nhạc



	B. Khám phá và luyện tập 	
	

	1.2. Luyện đọc hiểu: 10’
Hiểu nội dung bài đọc: Tình cảm yêu thương, quý mến của bạn nhỏ đối với bà nội, bà ngoại và tình cảm của bà nội, bà ngoại với bạn nhỏ. Biết liên hệ bản thân: yêu quý, kính trọng, biết ơn ông bà

	 Trình chiếu câu hỏi
+ Câu 1: Tìm từ ngữ chỉ tình của bạn nhỏ với bà nội, bà ngoại? 
+Câu 2: Những chi tiết nào cho thấy hai bà rất yêu bạn nhỏ? 
+Câu 3: Bài thơ nói về điều gì?
=>Rút nội dung bài học



- GD liên hệ bản thân: Nêu trách nhiệm của bản thân đối với ông bà. 
	- Quan sát và thực hiện
+ Nhóm đôi: Bà yêu cháu trồng chuối, trồng na.
+ CN nêu: Bà ngoại mong, bà nội thương. 
- Nhóm đôi : Tình cảm yêu thương, quý mến của bạn nhỏ đối với bà nội, bà ngoại và tình cảm của bà nội, bà ngoại với bạn nhỏ 
- CN lần lượt nêu các việc mình đã làm.

	1.3. Luyện đọc lại: 15’
HS xác định được giọng đọc; đọc đúng ngữ nghĩa.

	– Yêu cầu HS nêu cách hiểu của các em về nội dung bài. Từ đó, bước đầu xác định được giọng
đọc của bài và một số từ ngữ cần nhấn giọng.
–  GV đọc lại 2 khổ thơ đầu.
– HD HS luyện đọc trong nhóm 2 khổ thơ đầu.
–HD HS luyện đọc thuộc lòng khổ thơ thứ nhất theo cách GV hướng dẫn (PP xoá dần).
–Yêu cầu HS luyện đọc thuộc lòng 2 khổ thơ em thích trong nhóm đôi.
– Một vài HS thi đọc thuộc lòng 2 khổ thơ em thích trước lớp.
– GV nhận xét 
	- HS nhắc lại nội dung bài


– HS nghe GV đọc 
– HS luyện đọc, đọc trước lớp.
- Nhận xét.
- CN đọc

	1.4. Cùng sáng tạo: 10’ 
Biết kể những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc

	-Y/c hs xác định yêu cầu bài
-HD mẫu: Nhớ lại những hoạt động, việc làm diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của em, kể lại những việc làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc của người thân với em; của em với người thân. 








Lắng nghe-Nhận xét-Tuyên dương.
	-Xác định yêu cầu
-Lắng nghe
- Chia sẻ trong nhóm
-Cá nhân chia sẻ trước lớp
+ Những việc làm thể hiện sự quan tâm của em với người thân: lấy nước, lấy tăm, múa, hát, kể chuyện, đấm lưng, nhổ tóc trắng,...
+ Những việc làm thể hiện sự quan tâm của người thân với em: nấu ăn, giặt giũ, chở đi học, dậy học, đi khám bệnh, đi công viên, mua sắm quần áo đẹp,....
-Nhận xét cách nói của bạn.

	C.Hoạt động củng cố và nối tiếp:2’
(?) Nêu lại nội dung bài 
- Nhận xét, đánh giá.
- Về học bài, chuẩn bị 
	
- CN nêu 
- Nhận xét, tuyên dương.
- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


TIẾNG VIỆT.
Tiết 73: Bài 3: Bà nội, bà ngoại
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Viết đúng kiểu chữ hoa H và câu ứng dụng “Hoa hồng đang hé nụ” và câu:
Hoa hồng đỏ thắm
Hương toả ngát hương
Vẫy chào đàn bướm
Bay lượn dập dờn.
Duyên Hương
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận
II. Đồ dùng dạy học: 
- Video HD viết mẫu chữ hoa
– Mẫu chữ viết hoa H. 
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của Giáo viên 
	Hoạt động của Học sinh

	1.Hoạt động khởi động: 3’
- GV cho HS bắt bài hát
- GV giới thiệu bài: Tập viết chữ hoa H và câu ứng dụng.
- GV ghi bảng tên bài
	
- HS hát
- HS lắng nghe


	2. Luyện viết chữ H hoa: 12’ 
Viết đúng kiểu chữ hoa H
– Cho HS quan sát mẫu chữ H hoa, xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của con chữ H hoa.
· Cho xem video HD

–HD HS viết chữ H hoa vào bảng con. 

	

- HS quan sát 

- Xem video và nêu cấu tạo chữ hoa H
– HS quan sát GV viết mẫu
– HS viết chữ H hoa vào bảng con, VTV.

	3. Luyện viết câu ứng dụng: 12’ 
Viết đúng câu ứng dụng “Hoa hồng đang hé nụ.” 
– GV yêu cầu HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng “Hoa hồng đang hé nụ.” 
=> GD các em không ngắt hoa, biết giữ môi trường cảnh quang luôn xanh.
– GV nhắc lại quy trình viết chữ H hoa và cách nối từ chữ H hoa sang chữ o và a. 
– GV viết chữ Hoa. 
– Hd HS viết chữ Hoa và câu ứng dụng vào VTV
	

– HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng.
- Lắng nghe và nêu một số việc làm tốt bảo vệ cảnh quang.
– HS nghe GV nhắc lại quy trình viết 
- T/h theo HD

– HS viết.

	4. Luyện viết thêm: 10’
Viết đúng các câu :
Hoa hồng đỏ thắm
Hương toả ngát hương
Vẫy chào đàn bướm
Bay lượn dập dờn.
Duyên Hương
– Cho HS đọc và tìm hiểu nghĩa của các câu trên
– HD HS viết vào VTV.
	






– HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu trên
- HS viết 

	2.4. Đánh giá bài viết : 3’
– GV yêu cầu HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn. 
–  GV nhận xét một số bài viết.
	
– HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn. 
– HS nghe GV nhận xét một số bài viết.


TIẾNG VIỆT.
Tiết 74: Bài 3: Bà nội, bà ngoại
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Từ ngữ chỉ hoạt động và từ ngữ chỉ tình cảm của ông bà đối với con cháu; câu nói về tình cảm gia đình.
- Nói và viết tên những người thân trong gia đình 
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận
II. Đồ dùng dạy học: 
- Video HD viết mẫu chữ hoa
– Mẫu chữ viết hoa H. 
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của Giáo viên 
	Hoạt động của Học sinh

	1.Hoạt động khởi động: 3’
- GV cho HS bắt bài hát
- GV giới thiệu bài- GV ghi bảng tên bài
	
- HS hát
- HS lắng nghe

	2. HĐ:Luyện từ
MT:Tìm được từ ngữ không cùng nhóm với các từ còn lại; Tìm được thêm một số từ ngữ chỉ tình cảm: 12’

	-Y/c hs đọc đề bài
-Trình chiếu nội dung bài


-Lắng nghe-Nhận xét-Bổ sung-Tuyên dương
- Hỏi: Những từ ngữ cùng nhóm thuộc vốn từ gì?
- Tìm được thêm một số từ ngữ chỉ tình cảm.
- Nhận xét, chốt thêm: kính trọng, yêu thương, …
	-Cá nhân đọc yêu cầu bài
- Thảo luận nhóm 4 ghi các từ không cùng nhóm vào PBT: ông bà, đá bóng.
-Nhận xét-Bổ sung
- Nêu: Từ ngữ chỉ tình cảm
- CN lần lượt nêu
- Lắng nghe.

	3.H Đ: Luyện câu:
MT: Biết cách đặt câu và sắp xếp các từ ngữ tạo thành câu mới:  15’

	-Y/c hs đọc đề bài
-Trình chiếu nội dung bài
a. Sắp xếp lại các từ ngữ trong mỗi câu dưới đây để tạo thành câu mới:
- Yêu cầu HS sắp xếp thành câu mới sao cho câu có nghĩa.

=> Nhận xét, tuyên dương.
b. Yêu cầu HS đọc thầm yêu cầu Bài tập 4b: Đặt 1-2 câu nói về tình cảm của gia đình.
Hướng dẫn HS: Câu nói về tình cảm gia đình nên chứa các từ ngữ chỉ tình cảm như kính yêu, thương yêu, quý mến, kính trọng, thương mến,... 
- Yêu cầu HS viết 1-2 câu nói về tình cảm của gia đình vào vở. 
- Mời đại diện 2-3 HS đọc bài trước lớp. 

=> GD các em phải biết kính trọng, yêu thương, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ
- GV n.xét, khen ngợi HS có cách viết hay, sáng tạo. 
	-Cá nhân đọc yêu cầu bài

- HS chia sẻ nhóm đôi:
+ Con cháu chăm sóc ông bà. 
-> Ông bà chăm sóc con cháu.
+ Cháu thương yêu ông bà -> Ông bà thương yêu cháu.
- HS lắng nghe.
- HS đọc thầm. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 



- HS viết vào vở
- HS trả lời: Em rất yêu bà ngoại em. Em mong bà sống thật lâu với gia đình em. 
- CN nêu những việc làm thể hiện tình cảm với người thân.


	4. Vận dụng: 7’
MT: Chơi  được trò chơi Xây nhà - nói và viết tên những người trong gia đình em.

	- GV phố biến trò chơi Xây nhà - nói và viết tên những người trong gia đình em: Từng HS nói về tên (quan hệ với  em, tên riêng) những người thân trong gia đình em: ông bà, bố mẹ, cô dì, chú bác, cậu mợ,....Ví dụ: chú Bình, dì Hoa,...
- Cho viết vào bảng con


- Nhận xét trò chơi.
	- HS lắng nghe, tiếp thu. 




- Thực hành viết tên người thân vào bảng con, nói cho bạn nghe. Chia sẻ trong nhóm. Nhận xét bài bạn.
- Lắng nghe.

	5.Hoạt động củng cố và nối tiếp: 3’
(?) Nêu lại nội dung bài 
=> GD các em có ý thức trách nhiệm với người thân.
- Nhận xét, đánh giá.
- Về học bài, chuẩn bị 
	
- Nêu ND bài.
- Lắng nghe.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.
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